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[bookmark: loai_1]QUYẾT ĐỊNH
[bookmark: loai_1_name]VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG TRONG LĨNH VỰC Y TẾ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA TỈNH QUẢNG TRỊ
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô;
Căn cứ Thông tư số 24/2019/TT-BTC ngày 22/4/2019 của Bộ Tài chính về hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ;
Căn cứ Thông tư số 27/2017/TT-BYT ngày 28/6/2017 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô cứu thương, Thông tư số 07/2020/TT-BYT ngày 14/5/2020 Quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô;
Căn cứ Nghị quyết số 31/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của HĐND tỉnh quy định phân cấp quản lý tài sản công trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Nghị quyết số 100/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định phân cấp quản lý tài sản công trên địa bàn tỉnh Quảng Trị ban hành kèm theo Nghị quyết số 31/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của HĐND tỉnh Quảng Trị;
Căn cứ Công văn số 282/HĐND-VHXH ngày 18/10/2022 của Thường trực HĐND tỉnh về việc ý kiến đối với tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh và của Sở Y tế tại Tờ trình số 189/TTr-SYT ngày 7/7/2022 và Công văn số 1432/SYT-KHTC ngày 02/8/2022.
QUYẾT ĐỊNH:
[bookmark: dieu_1][bookmark: dieu_1_name]Điều 1. Quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Trị.
(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm)
[bookmark: dieu_2][bookmark: dieu_2_name]Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Y tế, Tài chính, Nội vụ; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các ngành liên quan và các đơn vị có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	
Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Thường trực HĐND tỉnh (B/c);
- CT, PCT UBND tỉnh Hoàng Nam;
- Lưu: VT, KGVX, TCTM
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[bookmark: chuong_pl]PHỤ LỤC
[bookmark: chuong_pl_name]TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG TRONG LĨNH VỰC Y TẾ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA TỈNH QUẢNG TRỊ
(Kèm theo Quyết định số 2894/QĐ-UBND ngày 14/11/2022 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị
	Số lượng xe định mức tối đa (chiếc)
	Chủng loại
	Mục đích sử dụng

	1
	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị
	7
	Xe ô tô cứu thương
	Phục vụ vận chuyển đưa đón bệnh nhân (cấp cứu, chuyển tuyến...)

	
	
	2
	Xe ô tô cứu thương có kết cấu đặc biệt
	Phục vụ vận chuyển đưa đón bệnh nhân nặng (cấp cứu, chuyển tuyến...)

	2
	Bệnh viện Đa khoa khu vực Triệu Hải
	2
	Xe ô tô cứu thương
	Phục vụ vận chuyển đưa đón bệnh nhân (cấp cứu, chuyển tuyến...)

	
	
	1
	Xe ô tô cứu thương có kết cấu đặc biệt
	Phục vụ vận chuyển đưa đón bệnh nhân nặng (cấp cứu, chuyển tuyến...)

	3
	Bệnh viện chuyên khoa Lao và bệnh phổi
	1
	Xe ô tô cứu thương
	Phục vụ vận chuyển đưa đón bệnh nhân (cấp cứu, chuyển tuyến...)

	
	
	1
	Xe ô tô chuyên dùng có kết cấu đặc biệt sử dụng trong lĩnh vực y tế
	Xe chụp X-quang lưu động

	
	
	1
	Xe ô tô có gắn thiết bị chuyên dùng dành riêng cho các hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, phòng, chống dịch, kiểm nghiệm.
	Xe vận chuyển máu và các loại mẫu thuộc lĩnh vực y tế, bao gồm: mẫu bệnh phẩm, mẫu bệnh truyền nhiễm, mẫu thực phẩm, mẫu thuốc (bao gồm cả vắc xin, sinh phẩm), mẫu thuộc lĩnh vực môi trường y tế

	4
	Bệnh viện Mắt
	1
	Xe ô tô cứu thương
	Phục vụ vận chuyển đưa đón bệnh nhân (cấp cứu, chuyển tuyến...)

	
	
	1
	Xe khám chữa mắt lưu động
	Phục vụ khám chữa bệnh tại cộng đồng

	5
	Bệnh viện YHCT và PHCN tỉnh
	2
	Xe ô tô cứu thương
	Phục vụ vận chuyển đưa đón bệnh nhân (cấp cứu, chuyển tuyến...)

	6
	TTYT huyện Vĩnh Linh
	3
	Xe ô tô cứu thương
	Phục vụ vận chuyển đưa đón bệnh nhân (cấp cứu, chuyển tuyến...)

	
	
	1
	Xe ô tô cứu thương có kết cấu đặc biệt
	Phục vụ vận chuyển đưa đón bệnh nhân nặng (cấp cứu, chuyển tuyến...)

	
	
	1
	Xe ô tô có gắn thiết bị chuyên dùng dành riêng cho các hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, phòng, chống dịch, kiểm nghiệm.
	Xe ô tô phục vụ công tác phòng chống dịch, các hoạt động hệ y tế dự phòng.

	7
	Trung tâm Y tế huyện Hải Lăng
	2
	Xe ô tô cứu thương
	Phục vụ vận chuyển đưa đón bệnh nhân (cấp cứu, chuyển tuyến...)

	
	
	1
	Xe ô tô cứu thương có kết cấu đặc biệt
	Phục vụ vận chuyển đưa đón bệnh nhân nặng (cấp cứu, chuyển tuyến...)

	
	
	1
	Xe ô tô có gắn thiết bị chuyên dùng dành riêng cho các hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, phòng, chống dịch, kiểm nghiệm.
	Xe ô tô phục vụ công tác phòng chống dịch, các hoạt động hệ y tế dự phòng.

	8
	Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa
	2
	Xe ô tô cứu thương
	Phục vụ vận chuyển đưa đón bệnh nhân (cấp cứu, chuyển tuyến...)

	
	
	1
	Xe ô tô cứu thương có kết cấu đặc biệt
	Phục vụ vận chuyển đưa đón bệnh nhân nặng (cấp cứu, chuyển tuyến...)

	
	
	2
	Xe ô tô có gắn thiết bị chuyên dùng dành riêng cho các hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, phòng, chống dịch, kiểm nghiệm.
	Xe ô tô phục vụ công tác phòng chống dịch, các hoạt động hệ y tế dự phòng.

	9
	Trung tâm Y tế huyện Đakrông
	2
	Xe ô tô cứu thương
	Phục vụ vận chuyển đưa đón bệnh nhân (cấp cứu, chuyển tuyến...)

	
	
	1
	Xe ô tô cứu thương có kết cấu đặc biệt
	Phục vụ vận chuyển đưa đón bệnh nhân nặng (cấp cứu, chuyển tuyến...)

	
	
	1
	Xe vận chuyển vắc xin, sinh phẩm
	 

	
	
	1
	Xe ô tô có gắn thiết bị chuyên dùng dành riêng cho các hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, phòng, chống dịch, kiểm nghiệm.
	Xe ô tô phục vụ công tác phòng chống dịch, các hoạt động hệ y tế dự phòng.

	10
	TTYT huyện Gio Linh
	2
	Xe ô tô cứu thương
	Phục vụ vận chuyển đưa đón bệnh nhân (cấp cứu, chuyển tuyến...)

	
	
	1
	Xe ô tô cứu thương có kết cấu đặc biệt
	Phục vụ vận chuyển đưa đón bệnh nhân nặng (cấp cứu, chuyển tuyến...)

	
	
	1
	Xe ô tô có gắn thiết bị chuyên dùng dành riêng cho các hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, phòng, chống dịch, kiểm nghiệm.
	Xe ô tô phục vụ công tác phòng chống dịch, các hoạt động hệ y tế dự phòng.

	11
	TTYT thành phố Đông Hà
	2
	Xe ô tô cứu thương
	Phục vụ vận chuyển đưa đón bệnh nhân (cấp cứu, chuyển tuyến...)

	
	
	1
	Xe ô tô cứu thương có kết cấu đặc biệt
	Phục vụ vận chuyển đưa đón bệnh nhân nặng (cấp cứu, chuyển tuyến...)

	
	
	1
	Xe ô tô có gắn thiết bị chuyên dùng dành riêng cho các hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, phòng, chống dịch, kiểm nghiệm.
	Xe ô tô phục vụ công tác phòng chống dịch, các hoạt động hệ y tế dự phòng.

	12
	TTYT Triệu Phong
	2
	Xe ô tô cứu thương
	Phục vụ vận chuyển đưa đón bệnh nhân (cấp cứu, chuyển tuyến...)

	
	
	1
	Xe ô tô cứu thương có kết cấu đặc biệt
	Phục vụ vận chuyển đưa đón bệnh nhân nặng (cấp cứu, chuyển tuyến...)

	
	
	1
	Xe ô tô có gắn thiết bị chuyên dùng dành riêng cho các hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, phòng, chống dịch, kiểm nghiệm.
	Xe ô tô phục vụ công tác phòng chống dịch, các hoạt động hệ y tế dự phòng.

	13
	Trung tâm Y tế huyện Cam Lộ
	2
	Xe ô tô cứu thương
	Phục vụ vận chuyển đưa đón bệnh nhân (cấp cứu, chuyển tuyến...)

	
	
	1
	Xe ô tô cứu thương có kết cấu đặc biệt
	Phục vụ vận chuyển đưa đón bệnh nhân nặng (cấp cứu, chuyển tuyến...)

	
	
	1
	Xe ô tô có gắn thiết bị chuyên dùng dành riêng cho các hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, phòng, chống dịch, kiểm nghiệm.
	Xe ô tô phục vụ công tác phòng chống dịch, các hoạt động hệ y tế dự phòng.

	14
	TTYT Thị xã Quảng Trị
	1
	Xe ô tô cứu thương
	Phục vụ vận chuyển đưa đón bệnh nhân (cấp cứu, chuyển tuyến...)

	
	
	1
	Xe ô tô có gắn thiết bị chuyên dùng dành riêng cho các hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, phòng, chống dịch, kiểm nghiệm.
	Xe ô tô phục vụ công tác phòng chống dịch, các hoạt động hệ y tế dự phòng.

	16
	Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh
	1
	Xe vận chuyển máu và các loại mẫu thuộc lĩnh vực y tế, bao gồm: mẫu bệnh phẩm, mẫu bệnh truyền nhiễm, mẫu thực phẩm, mẫu thuốc (bao gồm cả vắc xin, sinh phẩm), mẫu thuộc lĩnh vực môi trường y tế
	vận chuyển bệnh phẩm, mẫu bệnh truyền nhiễm, mẫu thực phẩm, mẫu thuốc (bao gồm cả vắc xin, sinh phẩm), mẫu thuộc lĩnh vực môi trường y tế trên địa bàn tỉnh

	
	
	1
	Xe vận chuyển dụng cụ, vật tư, trang thiết bị y tế chuyên dùng trong lĩnh vực truyền nhiễm.
	Vận chuyển dụng cụ, vật tư, trang thiết bị y tế chuyên dùng trong lĩnh vực truyền nhiễm

	
	
	1
	Xe ô tô có gắn thiết bị chuyên dùng dành riêng cho các hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, phòng, chống dịch, kiểm nghiệm.
	Phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh, thiên tai, thảm họa, phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

	
	
	1
	Xe chở máy phun và hóa chất lưu động;
	- Xe chở máy phun hóa chất tiêu độc, khử khuẩn áp lực cao

	
	
	1
	Xe phục vụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn;
	- Phục vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, dịch bệnh.

	
	
	1
	Xe vận chuyển dụng cụ, vật tư, trang thiết bị y tế chuyên dùng trong lĩnh vực truyền nhiễm.
	- Xe vận chuyển dụng cụ, trang thiết bị chuyên dùng phòng chống bệnh truyền nhiễm

	17
	Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm
	1
	Xe ô tô có gắn thiết bị chuyên dùng dành riêng cho các hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, phòng, chống dịch, kiểm nghiệm.
	Phục vụ công tác lấy mẫu, kiểm nghiệm: thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm.

	18
	Phòng quản lý sức khỏe cán bộ tỉnh
	1
	Xe chuyên dùng phục vụ công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cán bộ trung và cấp cao
	Xe phục vụ cán bộ trung và cấp cao.

	19
	Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm
	1
	Xe vận chuyển máu và các loại mẫu thuộc lĩnh vực y tế, bao gồm: mẫu bệnh phẩm, mẫu bệnh truyền nhiễm, mẫu thực phẩm, mẫu thuốc (bao gồm cả vắc xin, sinh phẩm), mẫu thuộc lĩnh vực môi trường y tế
	Xe vận chuyển các loại mẫu gồm: mẫu bệnh phẩm, mẫu bệnh truyền nhiễm, mẫu thực phẩm, mẫu thuốc.

	20
	Chi cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình
	1
	Xe chuyên dùng có thiết bị để chuyển giao kỹ thuật và chỉ đạo tuyến
	Phục vụ công tác chỉ đạo tuyến, chuyển giao kỹ thuật KHHGĐ

	21
	Văn phòng Sở Y tế
	1
	Xe phục vụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
	Xe phục vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, chỉ đạo tuyến,...

	TỔNG CỘNG
	67
	 
	 


 
